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    Số :   175/QĐ-ĐHM-TC
 Hà Nội, ngày10 tháng 4 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

 V/v Thành lập Tổ Cộng tác viên thuộc Ban Đảm bảo chất lượng
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Căn cứ quyết định số 535/TTg ngày 3/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 675/GD-DT ngày 16/02/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDDT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quyết định số 430/QĐ-ĐHM-TC ngày 05/12/2012 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc thành lập Ban Đảm bảo Chất lượng;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Cộng tác viên thuộc Ban Đảm bảo chất lượng thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Tổ Cộng tác viên có trách nhiệm thực hiện những công việc do Ban Đảm bảo Chất lượng giao.
Điều 3. Các ông (bà) trưởng (phụ trách) các đơn vị thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như điều 3;







          (Đã ký)
- Lưu VT.

TS. Lê Văn Thanh

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN TRÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 (Kèm theo Quyết định số  175 /QĐ-ĐHM ngày 10  tháng 4 năm 2014)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Điện thoại
	Email

	I
	Phụ trách công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 

	1
	Ông Lê Hữu Dũng
	Khoa CN Thông tin
	Giảng viên
	0904.224611
	huudungle@gmail.com

	II
	Phụ trách công tác ĐBCL tại đơn vị
	 
	 
	 
	 

	2
	Ông Phạm Văn Hải
	VP Viện trưởng
	Chuyên viên
	0912.956664
	phamvanhai@hou.edu.vn

	3
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	VP Đảng ủy, Công đoàn
	Chuyên viên
	0912.486882
	vdhmhn@gmail.com

	4
	Bà Đỗ Thị Cẩm Vân
	VP Đoàn TN, Hội SV
	Chuyên viên
	0904.627745
	doanthanhnien.hou@gmail.com

	5
	Bà Hoàng Thúy Nga
	P. Tổ chức hành chính
	Chuyên viên
	0917.784568
	nhiman2012@gmail.com

	6
	Bà Nguyễn Thị Thương
	P. Tổ chức hành chính
	Chuyên viên
	0944.714939
	thuongtchc@hou.edu.vn

	7
	Bà Vũ Thị Thịnh
	P. Quản lý Đào tạo
	Chuyên viên
	0989.951360
	thinhvu2012@gmail.com

	8
	Ông Nguyễn Tuân
	P. Quản lý Đào tạo
	Chuyên viên
	0984.624368
	nguyentuan81.hou@gmail.com

	9
	Ông Trần Tiến Dũng
	P. Thanh Tra
	P.Trưởng phòng
	0903.431981
	dungtt@hou.edu.vn 


	10
	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
	P. Kế hoạch tài chính
	P.Trưởng phòng
	0916.062188
	maint@hou.edu.vn

	11
	Bà Trần Thị Vinh
	P. Kế hoạch tài chính
	P.Trưởng phòng
	0979.082202
	tranvinh@hou.edu.vn

	12
	Bà Trần Thị Hải Hiền
	P. Kế hoạch tài chính
	Chuyên viên
	0988.001973
	haihien1973@gmail.com

	13
	Bà Lê Thị Phương
	P. Kế hoạch tài chính
	Chuyên viên
	0988.277995
	thuphuongkhtc.dhm@gmail.com

	14
	Bà Đặng Thị Thùy
	P. NCKH & HTQT
	Chuyên viên
	0908.951978
	thuya203@yahoo.com

	15
	Ông Phan Minh Tuấn
	P. CTCT&SV
	P.Trưởng phòng
	0989.142.774
	tuandhm@gmail.com

	16
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	P. CTCT&SV
	Chuyên viên
	0947.623.388
	hien4a28@yahoo.com

	17
	Ông Đặng Hải Đăng
	Khoa CN Điện tử-TT
	Phó CN Khoa
	0983.911478
	dangdh@hou.edu.vn

	18
	Hoàng Lan Hương
	Khoa CN Điện tử - Thông tin
	Chuyên viên
	0987.666831
	hoanglanhuong74@gmail.com

	19
	Bà Đào Thị Hồng Vân
	Khoa CN Sinh học
	Giảng viên
	0986.986939
	cuongvankhanh@yahoo.com.vn

	20
	Ông Mai Vinh Quang
	Khoa CN Sinh học
	Giảng viên
	0904.195311
	quangmaiv@gmail.com

	21
	Bà Vương Thu Trang
	Khoa CN Thông tin
	Chuyên viên
	0904.150015
	vuongtrang98@gmail.com

	22
	Ông Nguyễn Đức Hiểu
	Khoa CN Thông tin
	Giảng viên
	0945131784
	duchieuhn75@yahoo.com

	23
	Bà Nguyễn Thị Thuyết
	Khoa Du lịch
	Giảng viên
	0985.577980
	thuyetnt@hou.edu.vn

	24
	Bà Trần Thị Thu Phong
	Khoa Kinh tế
	Phó CN Khoa
	0983.477475
	thuphonghou@gmail.com

	25
	Bà Phạm Thị Thiên Thanh
	Khoa Kinh tế
	Chuyên viên
	0912.087667
	thienthanh251073@yahoo.com.vn

	26
	Bà Đinh Thị Hằng
	Khoa Luật
	Phó CN Khoa
	0906.277970
	dinhhang0409@gmail.com

	27
	Bà Đinh Thị Hồng Trang
	Khoa Luật
	Chuyên viên
	0904.456222
	dthtrang244@gmail.com

	28
	Ông Hồ Ngọc Trung
	Khoa Tiếng Anh
	Phó CN Khoa
	0913.306484
	hongoctrung74@gmail.com

	29
	Bà Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa Tài chính NH
	Chuyên viên
	0982.119096
	lananh@hou.edu.vn

	30
	Bà Nguyễn Thị Bích Liễu
	Khoa Tạo dáng CN
	Chuyên viên
	0904.588696
	nguyenbich_lieu@yahoo.com.vn

	31
	Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
	Khoa Tạo dáng CN
	Chuyên viên
	0913.015449
	dthuyen792003@yahoo.com

	32
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	Khoa Tiếng Trung Quốc
	Phó CN Khoa
	0989.838369
	yingyuechen@gmail.com

	33
	Bà Đặng Thùy Linh
	Khoa ĐT Từ xa
	Chuyên viên
	0904.386345
	thuylinhhou2011@gmail.com

	34
	Bà Vũ Thị Tài
	Khoa ĐT Từ xa
	Chuyên viên
	0982.020703
	taivt1972@yahoo.com.vn

	35
	Bà Ly Lan
	Khoa ĐT sau đại học
	Chuyên viên
	0903.285745
	lelylan@yahoo.com

	36
	Ông Nguyễn Xuân Dũng
	Khoa ĐT sau đại học
	Chuyên viên
	0912.082793
	dungnx.hou@gmail.com

	37
	Ông Lê Mạnh Hùng
	Bộ môn GDTC
	Giảng viên
	0989.874909
	lemanhhung1809@gmail.com

	38
	Bà Bùi Thị Lự
	TT đào tạo E- learning
	Chuyên viên
	0936.391883
	builu@hou.edu.vn

	39
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lan
	TT đào tạo E- learning
	Chuyên viên
	0904.501088
	ntqlan@hou.edu.vn

	40
	Bà Trịnh Hoàng Yến
	TT ĐHMHN tại Đà Nẵng
	Phó GĐ TT
	0905.166889
	trinhhoangyen.hou@gmail.com

	41
	Bà Nguyễn Phương Hiệp
	TT Phát triển ĐT
	Phó GĐ TT
	0936606136
	hiep2012.hou@gmail.com

	42
	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
	TT Phát triển ĐT
	Chuyên viên
	0912.310496
	thanhvannt78@gmail.com

	43
	Bà Nguyễn Thị Bạch Dương
	TT Học liệu
	Chuyên viên
	0936.730376
	duongnb@hou.edu.vn

	44
	Ông Trần Triệu Hải
	TT Công nghệ Thông tin
	Chuyên viên
	0985.966866
	haitt@hou.edu.vn

	45
	Ông Đỗ Ngọc Anh
	TT Dịch vụ& HTSV
	Giảng viên
	0984.688829
	ngocanh0312@gmail.com

	46
	Bà Lê Hồng Quyên
	TT Hợp tác Đào tạo
	Phó GĐ TT
	0914364876
	quyen_lehong@yahoo.com

	47
	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	TT Thông tin-Thư viện
	Chuyên viên
	0966.955668
	thanhnhanhou@gmail.com

	48
	Ông Phạm Tiến Dũng
	P. Tổ chức hành chính
	Chuyên viên
	0982159204
	dungpt@hou.edu.vn

	49
	Bà Hoàng Thị Bích Ngọc
	Khoa Tiếng Trung Quốc
	Chuyên viên
	0914536736
	ngochtb@hou.edu.vn

	50
	Ông Nguyễn Văn Bình
	TT ĐHMHN tại Đà Nẵng
	Chuyên viên
	0913487226
	Xuanhoa692007@yahoo.com

	51
	Bà Tạ Ngọc Như Quỳnh
	TT ĐHMHN tại Đà Nẵng
	Chuyên viên
	0914286559
	Tangocnhuquynh@yahoo.com.vn

	52
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương
	Khoa Kinh tế
	PCN Khoa
	0903415135
	huongdhm@gmail.com

	53
	Bà Mai Thị Minh Ngọc
	Phòng KT&ĐBCL
	Chuyên viên
	0989067691
	minhngoccnsh@hou.edu.vn

	54
	Bà Đàm Thị Nhung
	Phòng KT&ĐBCL
	Chuyên viên
	0915094496
	nhungdhm@hou.edu.vn

	55
	Bà Lê Thị Minh Thảo
	TT Tư vấn Pháp luật
	Chuyên viên
	0919791985
	thaoltm@hou.edu.vn

	56
	Bà Đổng Thị Phượng
	Ban Thanh tra Nhân dân
	Chuyên viên
	0912087666
	phuongdt74@gmail.com

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Danh sách gồm có 56 người./.

